
	UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 02 trang)

	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2026 - 2027
Môn thi: Toán (môn chung)
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 26/5/2026
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề.


Câu 1: 2,0 điểm
Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) 

b) 

c) 
Câu 2: 1,5 điểm

2.1. Tính 


2.2. Cho biểu thức  với .

a) Rút gọn biểu thức .


b) Tính giá trị của biểu thức  khi .
Câu 3: 2,0 điểm

a) Vẽ đồ thị của hàm số .
b) Bạn Hoa thống kê về sự yêu thích các môn học của học sinh lớp 9A và thu được bảng sau:
	Môn học
	Toán
	Ngữ văn
	Tiếng Anh
	Khoa học tự nhiên

	Số học sinh yêu thích
	40
	35
	20
	25


Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng thống kê trên.

c) Một túi đựng 5 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số . Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ trong túi. Tính xác suất để tích của hai số ghi trên hai viên bi lớn hơn 6.
Câu 4: 1,0 điểm




Một người đi ô tô từ  đến  cách nhau 100 km với vận tốc xác định. Khi từ  trở về , người đó đi theo đường khác dài hơn đường cũ 20 km nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 20 km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận tốc lúc đi.
Câu 5: 3,0 điểm






5.1. Cho tam giác  vuông tại , biết  cm, . Tính độ dài cạnh .
Biết .





5.2. Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn .  là ba đường cao của tam giác  cắt nhau tại .

a) Chứng minh tứ giác  là tứ giác nội tiếp đường tròn.



b) Kẻ đường kính  của đường tròn . Chứng minh .



c) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh  thẳng hàng.
Câu 6: 0,5 điểm
Bác Quang xây nhà mới và muốn làm một cửa sổ như hình bên phần nét liền, bao gồm: một hình chữ nhật ghép với nửa hình tròn có tâm là trung điểm của cạnh hình chữ nhật. Bác dự định làm tổng độ dài đường viền của cửa sổ là 6 m. Hỏi diện tích lớn nhất của cửa sổ là bao nhiêu?
[image: ]
HẾT
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
	Câu
	Ý
	Hướng dẫn giải

	Câu 1
2,0 điểm
	a)
	





Giải phương trình: 

Cách giải:





Phương trình có tập nghiệm .

	
	b)
	




Giải phương trình: 

Cách giải:
Xác định các hệ số: .

Ta nhận thấy: .

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt:
.

Phương trình có tập nghiệm .

	
	c)
	





Giải bất phương trình: 

Cách giải:





Vậy bất phương trình có nghiệm .

	Câu 2
1,5 điểm
	2.1
	




Tính: 

Cách giải:





	
	2.2a
	









Cho  với .

Rút gọn biểu thức 

Cách giải:
Điều kiện xác định: .









Với , biểu thức rút gọn là .

	
	2.2b
	








Tính giá trị của biểu thức  khi 

Cách giải:
Thay  vào biểu thức rút gọn, ta được:









Vậy khi , giá trị của biểu thức là .

	Câu 3
2,0 điểm
	a)
	
Vẽ đồ thị của hàm số 

Cách giải:
Ta có bảng giá trị:

	
	
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	









	
	b)
	Bảng thống kê:


	Môn học
	Toán
	Ngữ Văn
	Tiếng Anh
	Khoa học tự nhiên

	Số học sinh yêu thích
	40
	35
	20
	25



Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng thống kê trên.

[bookmark: _GoBack]

Cách giải:
Ta vẽ biểu đồ cột gồm 4 cột:

- Cột Toán có chiều cao 40.
- Cột Ngữ văn có chiều cao 35.
- Cột Tiếng Anh có chiều cao 20.
- Cột Khoa học tự nhiên có chiều cao 25.

Trục ngang biểu diễn các môn học.

Trục dọc biểu diễn số học sinh yêu thích.

	
	c)
	

























Một túi đựng 5 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số . Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ trong túi. Tính xác suất để tích của hai số ghi trên hai viên bi lớn hơn 6.

Cách giải:
Lấy ngẫu nhiên cùng lúc hai viên bi từ túi gồm 5 viên bi.

Các cặp bi có thể lấy được là:
.

Số kết quả có thể là .

Gọi  là biến cố: “Tích của hai số ghi trên hai viên bi lớn hơn 6”.

Ta xét từng cặp:

 có tích bằng .

 có tích bằng .

 có tích bằng .

 có tích bằng .

 có tích bằng .

 có tích bằng , thỏa mãn.

 có tích bằng , thỏa mãn.

 có tích bằng , thỏa mãn.

 có tích bằng , thỏa mãn.

 có tích bằng , thỏa mãn.

Có  kết quả thuận lợi.

Vậy xác suất cần tìm là:
.

	Câu 4
1,0 điểm
	
	






















Một người đi ô tô từ  đến  cách nhau 100 km với vận tốc xác định. Khi từ  trở về , người đó đi theo đường khác dài hơn đường cũ 20 km nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 20 km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận tốc lúc đi.

Cách giải:
Gọi vận tốc của ô tô lúc đi là  km/h. Điều kiện: .

Thời gian lúc đi là  giờ.

Lúc về, quãng đường là  km.

Vận tốc lúc về là  km/h.

Thời gian lúc về là  giờ.

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút, mà  phút  giờ, nên ta có phương trình:













Suy ra  hoặc .

Vì  nên nhận .

Vậy vận tốc lúc đi của ô tô là  km/h.

	Câu 5
3,0 điểm
	5.1
	














Cho tam giác  vuông tại , biết  cm, . Tính độ dài cạnh .

Cách giải:
Vì tam giác  vuông tại  nên  là cạnh huyền.

Cạnh  đối diện với góc .

Ta có: 

Suy ra: 



 cm.

Vậy  cm.

	
	5.2a
	



















Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn .  là ba đường cao của tam giác  cắt nhau tại .

Chứng minh tứ giác  là tứ giác nội tiếp đường tròn.

Cách giải:
Vì  là đường cao nên .

Mà  thẳng hàng và  thẳng hàng nên .

Suy ra .

Vì  là đường cao nên .

Mà  thẳng hàng và  thẳng hàng nên .

Suy ra .

Do đó .

Vậy tứ giác  là tứ giác nội tiếp đường tròn.

	
	5.2b
	



















Kẻ đường kính  của đường tròn . Chứng minh .

Cách giải:
Gọi  là bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác .

Vì  là đường kính nên .

Theo định lí sin trong tam giác , ta có:


Suy ra:
.

Mặt khác, diện tích tam giác  là:


Cũng có:


Do đó:


Thay  vào đẳng thức trên, ta được:


Vì tam giác  nhọn nên .

Suy ra:
.

Vậy .

	
	5.2c
	




















Gọi  là trung điểm của . Chứng minh  thẳng hàng.

Cách giải:
Vì  là đường kính của đường tròn  nên  và .

Suy ra  và .

Vì  là đường cao nên .

Do đó .

Vì  là đường cao nên .

Do đó .

Suy ra tứ giác  là hình bình hành.

Trong hình bình hành, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Mà  là trung điểm của , nên  cũng là trung điểm của .

Vậy  thẳng hàng.

	Câu 6
0,5 điểm
	
	


















Gọi bán kính nửa hình tròn là  m, chiều cao hình chữ nhật là  m.

Khi đó chiều rộng hình chữ nhật là  m.

Độ dài đường viền cửa sổ gồm: đáy hình chữ nhật, hai cạnh bên và cung nửa đường tròn.

Ta có:


Suy ra:




Diện tích cửa sổ là: 

Thay , ta được:









Ta có: 

Đây là tam thức bậc hai có hệ số của  âm nên đạt giá trị lớn nhất tại:



Khi đó diện tích lớn nhất là: 





Vậy diện tích lớn nhất của cửa sổ là ..



                                                                         
oleObject5.bin

image50.emf
4  x


oleObject50.bin

image51.emf
4  x


oleObject51.bin

image52.emf
81644 


oleObject52.bin

image53.emf
81644 


oleObject53.bin

image54.emf
222

982 


oleObject54.bin

image5.emf
45

11





A

xx


image55.emf
982 


oleObject55.bin

image56.emf
15 


oleObject56.bin

image57.emf
45

11





A

xx


oleObject57.bin

image58.emf
0,1  xx


oleObject58.bin

image59.emf
A


oleObject59.bin

oleObject6.bin

image60.emf
0,1  xx


oleObject60.bin

image61.emf
45

11





A

xx


oleObject61.bin

image62.emf
4(1)5(1)

(1)(1)(1)(1)







xx

A

xxxx


oleObject62.bin

image63.emf
4455

(1)(1)







xx

A

xx


oleObject63.bin

image64.emf
91

1







x

A

x


oleObject64.bin

image6.emf
0,1  xx


image65.emf
0,1  xx


oleObject65.bin

image66.emf
91

1







x

A

x


oleObject66.bin

image67.emf
A


oleObject67.bin

image68.emf
4  x


oleObject68.bin

image69.emf
4  x


oleObject69.bin

oleObject7.bin

image70.emf
941

41







A


oleObject70.bin

image71.emf
921

3



 A


oleObject71.bin

image72.emf
181

3



 A


oleObject72.bin

image73.emf
19

3

 A


oleObject73.bin

image74.emf
4  x


oleObject74.bin

image7.emf
A


image75.emf
19

3

 A


oleObject75.bin

image76.emf
2

2  yx


oleObject76.bin

image77.emf
x


oleObject77.bin

image78.emf
2 


oleObject78.bin

image79.emf
1 


oleObject79.bin

oleObject8.bin

image80.emf
0


oleObject80.bin

image81.emf
1


oleObject81.bin

image82.emf
2


oleObject82.bin

image83.emf
2

2  yx


oleObject83.bin

image84.emf
8 


oleObject84.bin

image8.emf
A


image85.emf
2 


oleObject85.bin

image86.emf
0


oleObject86.bin

image87.emf
2 


oleObject87.bin

image88.emf
8 



image89.emf


oleObject9.bin

image90.emf

oleObject90.bin

image91.emf
1;2;3;4;5


oleObject91.bin

image92.emf
(1;2),(1;3),(1;4),(1;5),(2;3),(2;4),(2;5 ),(3;4),(3;5),(4;5)


oleObject92.bin

image93.emf
10


oleObject93.bin

image94.emf
E


oleObject94.bin

image9.emf
4  x


image95.emf
(1;2)


oleObject95.bin

image96.emf
2


oleObject96.bin

image97.emf
(1;3)


oleObject97.bin

image98.emf
3


oleObject98.bin

image99.emf
(1;4)


oleObject99.bin

oleObject1.bin

oleObject10.bin

image100.emf
4


oleObject100.bin

image101.emf
(1;5)


oleObject101.bin

image102.emf
5


oleObject102.bin

image103.emf
(2;3)


oleObject103.bin

image104.emf
6


oleObject104.bin

image10.emf
2

2  yx


image105.emf
(2;4)


oleObject105.bin

image106.emf
8


oleObject106.bin

image107.emf
(2;5)


oleObject107.bin

image108.emf
10


oleObject108.bin

image109.emf
(3;4)


oleObject109.bin

oleObject11.bin

image110.emf
12


oleObject110.bin

image111.emf
(3;5)


oleObject111.bin

image112.emf
15


oleObject112.bin

image113.emf
(4;5)


oleObject113.bin

image114.emf
20


oleObject114.bin

image11.emf
1;2;3;4;5


image115.emf
5


oleObject115.bin

image116.emf
51

102

 P


oleObject116.bin

image117.emf
A


oleObject117.bin

image118.emf
B


oleObject118.bin

image119.emf
B


oleObject119.bin

oleObject12.bin

image120.emf
A


oleObject120.bin

image121.emf
x


oleObject121.bin

image122.emf
0  x


oleObject122.bin

image123.emf
100

x


oleObject123.bin

image124.emf
10020120 


oleObject124.bin

image12.emf
A


image125.emf
20  x


oleObject125.bin

image126.emf
120

20  x


oleObject126.bin

image127.emf
30


oleObject127.bin

image128.emf
1

2




oleObject128.bin

image129.emf
1001201

202



 xx


oleObject129.bin

oleObject13.bin

image130.emf
100(20)1201

(20)2







xx

xx


oleObject130.bin

image131.emf
 

2100(20)120(20)  xxxx


oleObject131.bin

image132.emf
2

200400024020  xxxx


oleObject132.bin

image133.emf
2

6040000  xx


oleObject133.bin

image134.emf
(40)(100)0  xx


oleObject134.bin

image13.emf
B


image135.emf
40  x


oleObject135.bin

image136.emf
100  x


oleObject136.bin

image137.emf
0  x


oleObject137.bin

image138.emf
40  x


oleObject138.bin

image139.emf
40


oleObject139.bin

oleObject14.bin

image140.emf
ABC


oleObject140.bin

image141.emf
A


oleObject141.bin

image142.emf
10  BC


oleObject142.bin

image143.emf


30



 ABC


oleObject143.bin

image144.emf
AC


oleObject144.bin

image14.emf
B


image145.emf
ABC


oleObject145.bin

image146.emf
A


oleObject146.bin

image147.emf
BC


oleObject147.bin

image148.emf
AC


oleObject148.bin

image149.emf
B


oleObject149.bin

image1.emf
4320  x


oleObject15.bin

image150.emf
sin 

AC

B

BC


oleObject150.bin

image151.emf
sin30

10





AC


oleObject151.bin

image152.emf
1

210



AC


oleObject152.bin

image153.emf
1

105

2

 AC


oleObject153.bin

image154.emf
5  AC


oleObject154.bin

image15.emf
A


image155.emf
ABC


oleObject155.bin

image156.emf
() O


oleObject156.bin

image157.emf
,, ADBECF


oleObject157.bin

image158.emf
ABC


oleObject158.bin

image159.emf
H


oleObject159.bin

oleObject16.bin

image160.emf
AFHE


oleObject160.bin

image161.emf
CF


oleObject161.bin

image162.emf
 CFAB


oleObject162.bin

image163.emf
,, FHC


oleObject163.bin

image164.emf
,, AFB


oleObject164.bin

image16.emf
ABC


image165.emf
 FHAF


oleObject165.bin

image166.emf


90



 AFH


oleObject166.bin

image167.emf
BE


oleObject167.bin

image168.emf
 BEAC


oleObject168.bin

image169.emf
,, BHE


oleObject169.bin

oleObject17.bin

image170.emf
,, AEC


oleObject170.bin

image171.emf
 EHAE


oleObject171.bin

image172.emf


90



 AEH


oleObject172.bin

image173.emf
 

180



 AFHAEH


oleObject173.bin

image174.emf
AFHE


oleObject174.bin

image17.emf
A


image175.emf
AM


oleObject175.bin

image176.emf
() O


oleObject176.bin

image177.emf
..  ADAMABAC


oleObject177.bin

image178.emf
R


oleObject178.bin

image179.emf
ABC


oleObject179.bin

oleObject18.bin

image180.emf
AM


oleObject180.bin

image181.emf
2  AMR


oleObject181.bin

image182.emf
ABC


oleObject182.bin

image183.emf
2sin  BCRA


oleObject183.bin

image184.emf
sin  BCAMA


oleObject184.bin

image18.emf
10  BC


image185.emf
ABC


oleObject185.bin

image186.emf
1

.

2



ABC

SBCAD


oleObject186.bin

image187.emf
1

..sin

2



ABC

SABACA


oleObject187.bin

image188.emf
...sin  BCADABACA


oleObject188.bin

image189.emf
sin  BCAMA


oleObject189.bin

oleObject19.bin

image190.emf
sin...sin  AMAADABACA


oleObject190.bin

image191.emf
ABC


oleObject191.bin

image192.emf
sin0  A


oleObject192.bin

image193.emf
..  ADAMABAC


oleObject193.bin

image194.emf
..  ADAMABAC


oleObject194.bin

image19.emf


30



 ABC


image195.emf
K


oleObject195.bin

image196.emf
BC


oleObject196.bin

image197.emf
,, HKM


oleObject197.bin

image198.emf
AM


oleObject198.bin

image199.emf
() O


oleObject199.bin

oleObject2.bin

oleObject20.bin

image200.emf


90



 ABM


oleObject200.bin

image201.emf


90



 ACM


oleObject201.bin

image202.emf
 BMAB


oleObject202.bin

image203.emf
 CMAC


oleObject203.bin

image204.emf
CF


oleObject204.bin

image20.emf
AC


image205.emf
 CHAB


oleObject205.bin

image206.emf
 BMCH


oleObject206.bin

image207.emf
BE


oleObject207.bin

image208.emf
 BHAC


oleObject208.bin

image209.emf
 CMBH


oleObject209.bin

oleObject21.bin

image210.emf
BHCM


oleObject210.bin

image211.emf
K


oleObject211.bin

image212.emf
BC


oleObject212.bin

image213.emf
K


oleObject213.bin

image214.emf
HM


oleObject214.bin

image21.emf
133

sin30;cos30;tan30

223






image215.emf
,, HKM


oleObject215.bin

image216.emf
r


oleObject216.bin

image217.emf
h


oleObject217.bin

image218.emf
2r


oleObject218.bin

image219.emf
226  hrr 


oleObject219.bin

oleObject22.bin

image220.emf
2(2)6  hr 


oleObject220.bin

image221.emf
6(2)

2





r

h




oleObject221.bin

image222.emf
2

1

2

2

 Srhr 


oleObject222.bin

image223.emf
6(2)

2





r

h




oleObject223.bin

image224.emf
2

6(2)1

2

22





r

Srr






oleObject224.bin

image22.emf
ABC


image225.emf
 

2

1

6(2)

2

 Srrr 


oleObject225.bin

image226.emf
22

1

6(2)

2

 Srrr 


oleObject226.bin

image227.emf
2

4

6

2



 Srr




oleObject227.bin

image228.emf
2

4

6

2



 Srr




oleObject228.bin

image229.emf
2

r


oleObject229.bin

oleObject23.bin

image230.emf
66

4

4

2

2

















r






oleObject230.bin

image231.emf
2

max

646

6

424













S






oleObject231.bin

image232.emf
max

3618

44





S




oleObject232.bin

image233.emf
max

18

4





S




oleObject233.bin

image234.emf
2

18

m

4  


image23.emf
() O


oleObject24.bin

image24.emf
,, ADBECF


image2.emf
2

870  xx


oleObject25.bin

image25.emf
ABC


oleObject26.bin

image26.emf
H


oleObject27.bin

image27.emf
AFHE


oleObject28.bin

image28.emf
AM


oleObject29.bin

image29.emf
() O


oleObject3.bin

oleObject30.bin

image30.emf
..  ADAMABAC


oleObject31.bin

image31.emf
K


oleObject32.bin

image32.emf
BC


oleObject33.bin

image33.emf
,, HKM


image34.png




oleObject34.bin

image3.emf
5200  x


image35.emf
4320  x


oleObject35.bin

image36.emf
4320  x


oleObject36.bin

image37.emf
432  x


oleObject37.bin

image38.emf
32

4

 x


oleObject38.bin

image39.emf
8  x


oleObject39.bin

oleObject4.bin

image40.emf
 

  8  S


oleObject40.bin

image41.emf
2

870  xx


oleObject41.bin

image42.emf
1,8,7  abc


oleObject42.bin

image43.emf
1(8)70  abc


oleObject43.bin

image44.emf
12

7

1;7

1



c

xx

a


oleObject44.bin

image4.emf
81644 


image45.emf
 

1;7  S


oleObject45.bin

image46.emf
5200  x


oleObject46.bin

image47.emf
5200  x


oleObject47.bin

image48.emf
520  x


oleObject48.bin

image49.emf
20

5

 x


oleObject49.bin

